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	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH TUYÊN QUANG
	CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     

	
	

	Số: 199/QĐ-UBND
	    Tuyên Quang, ngày 12 tháng 7 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn các Trạm Kiểm lâm địa bàn


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; 

Căn cứ Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm; Thông tư liên tịch số 22/2007/TTLB-BNN-BNV ngày 27/3/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ hướng dẫn về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kiểm lâm ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý rừng;

Căn cứ Chỉ thị số 1685/CT-TTg ngày 27/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ;

Căn cứ Thông báo số 02/TB-BCS ngày 02/6/2012 thông báo kết luận kỳ họp Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 02/6/2012;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 569/TTr-SNN ngày 27/4/2012 và đề nghị của Sở Nội vụ tại Báo cáo số 271/BC-SNV ngày 09/5/2012 thẩm định việc sắp xếp lại và thành lập các trạm Kiểm lâm địa bàn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn 41 Trạm Kiểm lâm địa bàn, cụ thể như sau:

I. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Trạm Kiểm lâm địa bàn.

1. Vị trí, chức năng: 

Trạm Kiểm lâm là đơn vị trực thuộc Hạt Kiểm lâm (riêng Trạm Kiểm soát lâm sản đường sông trực thuộc Chi cục Kiểm lâm), giúp Hạt Kiểm lâm thực hiện chức năng quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; quản lý lâm sản trên địa bàn được giao.

2. Nhiệm vụ:
a) Thực hiện các nhiệm vụ về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn, cụ thể như sau:

- Bảo vệ và phát triển rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng; phòng, trừ sâu bệnh hại rừng;

- Kiểm tra, ngăn chặn các hành vi vi phạm quy định của nhà nước về quản lý rừng, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản; tổ chức tuần tra, truy quét các tổ chức, cá nhân phá hoại rừng, khai thác, tàng trữ, mua bán, vận chuyển lâm sản, săn bắt động vật rừng trái phép trên địa bàn; 

- Theo dõi, quản lý diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trong khu vực được giao quản lý;

- Tuyên truyền, giáo dục pháp luật, các chế độ, chính sách, các quy định của nhà nước và địa phương về quản lý bảo vệ và phát triển rừng, quản lý khai thác và sử dụng lâm sản; vận động nhân dân tham gia bảo vệ, phát triển rừng; xây dựng lực lượng quần chúng trên địa bàn tham gia bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng quần chúng bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng;

- Hướng dẫn chủ rừng, cộng đồng dân cư địa phương xây dựng và thực hiện kế hoạch, phương án bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, quy ước bảo vệ rừng; 

- Theo dõi, kiểm tra, kiểm soát các cơ sở kinh doanh chế biến lâm sản và các cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã trên địa bàn quản lý. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác về phát triển lâm nghiệp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phân công.

b) Thực hiện các nhiệm vụ do Hạt trưởng Hạt kiểm lâm phân công.

c) Bố trí lực lượng để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát toàn bộ việc vận chuyển lâm sản, động, thực vật rừng qua khu vực Trạm.

3. Quyền hạn: 

Thực hiện quyền hạn, trách nhiệm của Trạm Kiểm lâm, công chức kiểm lâm và nhiệm vụ của Kiểm lâm địa bàn trong khi thi hành công vụ theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức bộ máy:

  Mỗi Trạm Kiểm lâm có Trạm trưởng và các Kiểm lâm viên; số lượng công chức của Trạm Kiểm lâm do Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm quyết định căn cứ vào diện tích rừng và đặc điểm, tình hình và yêu cầu nhiệm vụ công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn Trạm quản lý.

II. Sắp xếp, bố trí và thành lập mới các Trạm Kiểm lâm địa bàn.

1. Trạm Kiểm soát lâm sản đường sông: trực thuộc Chi cục Kiểm lâm.
2.  Hạt Kiểm lâm huyện Lâm Bình
Thành lập mới Trạm Kiểm lâm Thổ Bình: Trụ sở đặt tại xã Thổ Bình, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn 03 xã Thổ Bình, Hồng Quang và Bình An của huyện Lâm Bình.

Sau khi thành lập mới Trạm Kiểm lâm Thổ Bình, Hạt Kiểm lâm huyện Lâm Bình có 03 Trạm Kiểm lâm trực thuộc, gồm: Trạm Kiểm lâm Song Long, Trạm Kiểm lâm Thượng Lâm và Trạm Kiểm lâm Thổ Bình.

3. Hạt Kiểm lâm huyện Na Hang:
Chuyển giao Trạm Kiểm soát lâm sản cửa rừng Phòong Mạ từ Hạt Kiểm lâm huyện Na Hang về Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Na Hang quản lý.

Sau khi chuyển giao Trạm Kiểm soát lâm sản cửa rừng Phòong Mạ, Hạt Kiểm lâm huyện Na Hang có 02 Trạm Kiểm lâm trực thuộc, gồm: Trạm Kiểm lâm khu C, Trạm Kiểm lâm khu A.

4. Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Na Hang:
- Tiếp nhận Trạm Kiểm soát lâm sản cửa rừng Phòong Mạ từ Hạt Kiểm lâm huyện Na Hang. 

- Thành lập Trạm Kiểm lâm Phia Phoong (trạm nhà nổi): Trụ sở đặt trên mặt nước hồ Thủy điện Tuyên Quang thuộc xã Sơn Phú; thực hiện quản lý, bảo vệ các khu rừng vùng lòng Hồ thủy điện Tuyên Quang thuộc xã Khâu Tinh và xã Sơn Phú.

Sau khi bố trí, sắp xếp và thành lập mới, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Na Hang có 06 Trạm Kiểm lâm trực thuộc, gồm: Trạm Kiểm lâm Khâu Tinh, Trạm Kiểm lâm Sơn Phú, Trạm Kiểm lâm Thanh Tương, Trạm Kiểm lâm Bắc Vãng, Trạm Kiểm lâm Phia Phoong và Trạm Kiểm soát lâm sản cửa rừng Phòong Mạ. 

5. Hạt Kiểm lâm huyện Chiêm Hóa
- Giải thể Trạm Kiểm lâm Minh Quang, chuyển toàn bộ nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng của Trạm Kiểm lâm Minh Quang hiện nay cho Trạm Kiểm lâm cửa rừng Phúc Sơn thực hiện.

- Chuyển vị trí Trạm Kiểm lâm Hùng Mỹ từ thôn Dõm, xã Hùng Mỹ về thôn Na Héc, xã Tân Mỹ và đổi tên thành Trạm Kiểm lâm Tân Mỹ; sử dụng trụ sở của Trạm Kiểm lâm đã có tại xã Tân Mỹ; giữ nguyên nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn xã Tân Mỹ, Hùng Mỹ, Xuân Quang và Thị trấn Vĩnh Lộc. 

Sau bố trí, sắp xếp Hạt Kiểm lâm huyện Chiêm Hóa có 05 Trạm Kiểm lâm trực thuộc, gồm: Trạm Kiểm lâm Phúc Thịnh; Trạm Kiểm lâm Chinh; Trạm Kiểm lâm Đầm Hồng, Trạm Kiểm lâm Tân Mỹ và Trạm Kiểm lâm cửa rừng Phúc Sơn.

6. Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Cham Chu 
Thành lập mới Trạm Kiểm lâm Yên Thuận; trụ sở đặt tại thôn Bá, xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn xã Yên Thuận. 

Sau khi thành lập mới Trạm Kiểm lâm Yên Thuận, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Cham Chu có 04 Trạm Kiểm lâm trực thuộc, gồm: Trạm Kiểm lâm Phù Lưu, Trạm Kiểm lâm Trung Hà, Trạm Kiểm lâm Hà Lang và Trạm Kiểm lâm Yên Thuận.

7. Hạt Kiểm lâm huyện Hàm Yên

Chuyển Trạm Kiểm lâm Bạch Xa từ thôn Bến Đền, xã Bạch Xa đến xã Minh Khương và đổi tên thành Trạm Kiểm lâm Minh Khương; có trách nhiệm quản lý địa bàn 03 xã: Bạch Xa, Minh Khương và Minh Dân.
Sau khi bố trí lại, Hạt Kiểm lâm huyện Hàm Yên giữ nguyên 05 Trạm Kiểm lâm trực thuộc, gồm: Trạm Kiểm lâm Đức Ninh, Trạm Kiểm lâm Bình Xa, Trạm Kiểm lâm Tân Yên, Trạm Kiểm lâm Yên Hương, Trạm Kiểm lâm Minh Khương. 

8. Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Dương

Chuyển Trạm Kiểm lâm Phan Lương từ xã Lâm Xuyên về xã Tam Đa và đổi tên thành Trạm Kiểm lâm Tam Đa; sử dụng trụ sở đã có của Trạm Kiểm lâm để làm việc và sinh hoạt; giữ nguyên nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn 09 xã: Tam Đa, Phú Lương, Lâm Xuyên, Hồng Lạc, Vân Sơn, Hào Phú, Đông Lợi, Chi Thiết và Sầm Dương. 

Sau khi bố trí lại Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Dương giữ nguyên 04 Trạm Kiểm lâm trực thuộc, gồm: Trạm Kiểm lâm Tân Bình, Trạm Kiểm lâm Sơn Nam, Trạm Kiểm lâm Đông Thọ, Trạm Kiểm lâm Tam Đa. 

9. Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Tân Trào
Thành lập mới Trạm Kiểm lâm Trung Yên; Trụ sở đặt tại thôn Hoàng Lâu, xã Trung Yên; có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn xã Trung Yên, huyện Sơn Dương.

Sau khi thành lập mới Trạm Kiểm lâm Trung Yên, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Tân Trào có 04 Trạm Kiểm lâm trực thuộc, gồm: Trạm Kiểm lâm Đèo De, Trạm Kiểm lâm Đèo Xá, Trạm Kiểm lâm Minh Thanh và Trạm Kiểm lâm  Trung Yên. 

10. Hạt Kiểm lâm huyện Yên Sơn
Giữ nguyên 07 Trạm Kiểm lâm trực thuộc như hiện nay, gồm: Trạm Kiểm lâm Phú Thịnh, Trạm Kiểm lâm Đèo Muồng, Trạm Kiểm lâm Kim Quan, Trạm Kiểm lâm Kiến Thiết, Trạm Kiểm lâm Xuân Vân, Trạm Kiểm lâm Tân Tiến, Trạm Kiểm lâm Phú Lâm. 

11. Hạt Kiểm lâm thành phố Tuyên Quang: không bố trí các Trạm Kiểm lâm. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; các Hạt Trưởng Hạt Kiểm lâm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	 Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh uỷ;           (Báo 

- Thường trực HĐND tỉnh;      cáo)          

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Như  Điều 2 (thực hiện);

- Các Huyện uỷ, thị uỷ;

- Các PCVP UBND tỉnh;

- Trưởng phòng KT CNLN;

- Lưu: VT.
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CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Chẩu Văn Lâm
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